BO XAY DUNG CONG HOA XA HOI CHUNGHIA VIET NAM

HOC VIEN HANG KHONG VIET NAM Péc 1ap — Tw do — Hanh phiic
S6: 2801 /QP-HVHK TP. Ho Chi Minh, ngay 28 thang 11 nam 2025
QUYET PINH

VIV trich quy va phan bb sb tién cip hoc bong theo khoa hoc, hé dio tao, nganh hoc
cho sinh vién trinh d9 dai hoc chinh quy Hoc ky I nim hoc 2025-2026.

Can cir Quyét dinh s6 2321/0b-BGTVT ngay 30/10/2006 ciia Bg truong B Giao thong vén
tai quy dinh chirc nang, nhiém vu, quyén han va co cau to chiec bo may cua Hoc vien Hang khong
Viet Nam;

Can cii Quyét dinh s6 49/0P-HVHK ngay 08/08/2022 ciia Hpi dong Hoc vién Hang khong
Viet Nam vé viéc ban hanh quy che to chirc va hoat dong cua Hoc vién Hang khong Viét Nam;

Can cir Quyét dinh s6 1871/0P-HVHK ngay 06/12/2024 ciia Gidm doc Hoc vién Hang khong
Viét Nam vé viéc ban hanh quy dinh xét, cap hoc bong khuyén khich hoc tdp tai Hoc vién hang khong
Viet Nam;

Can cir Totrinh ngay 26/11/2024 ciia Phong Tuyén sinh va Cong téc sinh vién vé viéc trich
quy va phdn bo chi tiéu cap hoc bong khuyen khich hoc tdp cho sinh vién trinh do dai hoc chinh quy
hocc ky I nam hoc 2025-2026 da dwoc Giam doc phé duyét,

Xét dé nghi cia truong phong Tuyén sinh va Cong tac sinh vién,
QUYET PINH:

Piéu 1. Trich 8% tong sb tién thu hoc phi hoc ky I, nam hoc 2025-2026, twong duong voi sb
tién 12.418.265.000d (Muwoi hai ty bon tram muwoi tam triéu hai tram sdu muwoi ndm ngan dong) 1am
quy hoc béng khuyén khich hoc tap. Téng tién cép hoc béng theo khoa hoc, hé dao tao, nganh hoc
duoc phan bo chi tiét theo phu lucl dinh kém.

Piéu 2. Gia trj cac loai hoc béng theo phu luc 2 dinh kem.

Piéu 3. Quyét dinh nay co hiéu lyc tir ngay ky. Phong Tuyén sinh va Cong tac sinh vién,
Phong K& hoach - Tai chinh, Lanh dao cac Khoa va cac don vi thudc Hoc vién ¢ lién quan chiu trach
nhiém thi hanh quyét dinh nay./. S —

Noi nhén:
- Nhu biéu 3;
- Luu: VT, CTSV.




(Pinh kém Quyét dinh so:

- PHU LUC 1
PHAN BO TIEN CAP HOC BONG HQC KY I NAM HQC 2025-2026
thang 11 nam 2025)

/OP-HVHK ngay

Tong tién cAp | Tong tién cAp | Tong tién cAp | Tong tién cAp

TT Nganh HB - khéa HB - khéa HB - khoa HB - khéa
2022 2023 2024 2025

1 | Quén tri DV DL&LH 10.937.000 | 174.025.000 | 424.226.000 | 921.671.000
2 | CNKT bién tir vién thong 45.243.000 34.638.000 83.316.000 239.606.000
3 | Kinh doanh quéc té - - 86.881.000 136.530.000
4 | Ky thuat Hang khong 60.761.000 | 165.046.000 | 201.221.000 | 417.807.000
5 | Kinh té van tai 26.136.000 | 331.317.000 | 350.831.000 | 473.774.000
6 | Ngon ngit anh 31.815.000 | 338.964.000 | 528.108.000 | 967.324.000
7 | Quan tri nhan lyc 9.079.000 212.799.000 | 309.318.000 | 398.813.000
8 | Quan Iy hoat dong bay 120.777.000 | 134.632.000 | 123.287.000 | 355.196.000
9 | Quan tri kinh doanh 51.630.000 | 617.513.000 | 542.023.000 | 999.008.000
10 E;\;KT dicukhitnvitwdong | 44 107000 | 68576000 | 112.826.000 | 210.978.000
11 | Cong nghé thong tin 32715000 | 295.211.000 | 274.070.000 | 981.340.000
12 | CNKT Cbng trinh xdy dung 18.572.000 14.112.000 101.488.000 | 251.827.000
13 | Marketing - - - 87.871.000

Cong 452.092.000 | 2.386.833.000 | 3.137.595.000 | 6.441.745.000




PHU LUC 2

GIA TRI HOC BONG HQC KY I NAM HOQC 2025-2026
(Dinh kem Quyet dinh so:

/OP-HVHK ngay

1. Chuwong trinh hoc biang tiéng Viét:

thang 11 nam 2025)

Khoéa hge | Chwong trinh H(.)c.bonrg H‘-’c.b‘?f‘.g Hoc bxongc logi
loai kha loai gioi xuat sac
2022 Chuan 13.200.000 | 14.520.000 15.840.000
2023 Chuén 13.200.000 | 14.520.000 15.840.000
2024 Chuan 14.100.000 | 15.510.000 16.920.000
2025 Chuan 15.500.000 | 17.050.000 18.600.000
bac thu 18.500.000 20.350.000 22.200.000
2. Chwong trinh hoc bing tiéng Anh:
Khoa hoc Nganh hoc H(.)c.bonrg ch.b(.)?.g H.(‘) ¢ biongc
loai kha loai gioi | loai xuat sac
Quan tri kinh doanh 17.770.000 | 19.547.000 | 21.324.000
Kinh té vén tai 18.330.000 | 20.163.000 | 21.996.000
2024 — -
Quén 1y hoat dong bay | 16.640.000 | 18.304.000 | 19.968.000
Ky thuat hang khong 18.330.000 | 20.163.000 | 21.996.000
Quan tri kinh doanh 15.500.000 | 17.050.000 | 18.600.000
Kinh té van tai 17.360.000 | 19.096.000 | 20.832.000
2025 — "
Quan ly hoat dong bay | 18.500.000 | 20.350.000 | 22.200.000
Ky thuét hang khong 18.500.000 | 20.350.000 | 22.200.000




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-28T10:01:07+0700
	Hồ Chí Minh
	Nguyễn Minh Tùng<tungnm@vaa.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-28T15:55:03+0700
	Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Hải Hằng<hangnh@vaa.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-02T08:56:33+0700
	BỘ XÂY DỰNG - Hà Nội
	HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM<vanthu@vaa.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-02T08:57:02+0700
	BỘ XÂY DỰNG - Hà Nội
	HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM<vanthu@vaa.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-02T08:57:07+0700
	BỘ XÂY DỰNG - Hà Nội
	HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM<vanthu@vaa.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




